
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU QUỸ  PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI HUYỆN MƯỜNG TÈ NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND, ngày          tháng           năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Đồng

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(7)-(13) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)+(11)+(12)

TỔNG CỘNG 36,041 437,776,650 176,456,699 614,233,342 267,180,411 31,514 347,052,937 - - 347,052,937

A KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 1,790 60,582,630 1,500,000 62,082,623 46,065,067 475 16,017,562 - - 16,017,562

I Quản lý nhà nước 104 3,521,834 - 3,521,834 3,487,970 1 33,864 - - 33,864

1 Phòng Tài chính - KH 9 304,773 304,773 270,909 1 33,864 33,864

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT 6 203,184 203,184 203,184 -

3 Phòng Tài nguyên và MT 3 101,592 101,592 101,592 -

4 Phòng Nội vụ 6 203,184 203,184 203,184 -

5 Thanh tra huyện 5 169,318 169,318 169,318 -

6 Phòng Tư pháp 4 135,455 135,455 135,455 -

7 Phòng Lao động - TBXH 7 237,048 237,048 237,048 -

8 Phòng Dân tộc 5 169,318 169,318 169,318 -

9 Phòng Văn hóa - Thông tin 15 507,960 507,960 507,960 -

10 Văn phòng HĐND-UBND 26 880,455 880,455 880,455 -
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11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 6 203,182 203,182 203,182 -

12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 7 237,045 237,045 237,045 -

13 Phòng Y tế huyện 3 101,592 101,592 101,592 -

14 Phòng Văn hóa - Thông tin 2 67,728 67,728 67,728 -

II Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội 58 1,964,100 - 1,964,100 1,964,100 - - - - -

1 Huyện ủy 30 1,015,909 1,015,909 1,015,909 -

2 UB MTTQ huyện Mường Tè 6 203,184 203,184 203,184 -

3 BCH Hội nông dân huyện Mường
Tè 5 169,320 169,320 169,320 -

4 Hội Người cao tuổi huyện Mường
Tè 2 67,728 67,728 67,728 -

5 BCH Đoàn huyện Mường Tè 4 135,456 135,456 135,456 -

6 BCH Cựu chiến binh huyện
Mường Tè 2 67,728 67,728 67,728 -

7 BCH Hội liên hiệp phụ nữ huyện
Mường Tè 4 135,456 135,456 135,456 -

8 Liên đoàn lao động huyện 3 101,592 101,592 101,592 -

9 Hội Chữ thập đỏ 2 67,727 67,727 67,727 -

III Đơn vị sự nghiệp 1,402 47,477,299 - 47,477,292 31,595,192 471 15,882,106 - - 15,882,106

1 BQL rừng phòng hộ huyện 29 982,056 982,056 982,056 -
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2 Trung tâm văn hóa TT&TT 23 778,872 778,872 745,008 1 33,864 33,864

4 Trung tâm PT quỹ đất 8 270,909 270,909 270,909 -

5 Ban QLCTDAPTKT-XH huyện 36 1,219,091 1,219,091 1,219,091

6 Trung tâm GDNN-GDTX 15 507,955 507,955 507,955 -

8 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 18 609,545 609,545 609,545 -

9 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 2 68,000 68,000 68,000 -

10 Trường Mầm non Bum Tở 34 1,151,376 1,151,376 1,151,376 -

11 Trường Mầm non Tà Tổng 43 1,456,136 1,456,136 1,286,818 5 169,318 169,318

12 Trường Mầm non Pa Ủ 38 1,286,818 1,286,818 914,318 11 372,500 372,500

13 Trường Mầm non Mường Tè 39 1,320,682 1,320,682 1,117,500 6 203,182 203,182

14 Trường Mầm non Bum Nưa 29 982,045 982,045 948,181 1 33,864 33,864

15 Trường Mầm non Can Hồ 21 711,144 711,144 304,776 12 406,368 406,368

16 Trường Mầm non Thị trấn 53 1,794,792 1,794,792 1,557,747 7 237,045 237,045

17 Trường Mầm non Vàng San 25 846,600 846,600 372,504 14 474,096 474,096

18 Trường Mầm non Pa Vệ Sủ 34 1,151,376 1,151,376 1,015,921 4 135,455 135,455

19 Trường Mầm non Tá Bạ 19 643,416 643,416 270,916 11 372,500 372,500

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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20 Trường Mầm non Nậm Khao 21 711,136 711,136 440,227 8 270,909 270,909

21 Trường Mầm non Mù Cả 25 846,591 846,591 - 25 846,591 846,591

22 Trường Mầm non Ka Lăng 25 846,591 846,591 237,046 18 609,545 609,545

23 Trường Mầm non Thu Lũm 16 541,818 541,818 237,045 9 304,773 304,773

24 Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ 55 1,862,520 1,862,520 1,456,152 12 406,368 406,368

25 Trường Tiểu học Nguyễn Hữu
Thọ 41 1,388,409 1,388,409 1,117,500 8 270,909 270,909

26 Trường PTDTBT Tiểu học Ka
Lăng 31 1,049,784 1,049,784 101,602 30 948,182 948,182

27 Trường PTDTBT Tiểu học Thu
Lũm 30 1,015,920 1,015,920 440,232 17 575,688 575,688

28 Trường PTDTBT Tiểu học Mù Cả 26 880,455 880,455 - 26 880,455 880,455

29 Trường PTDTBT Tiểu học Pa Vệ
Sủ 52 1,760,909 1,760,909 1,591,591 5 169,320 169,320

30 Trường PTDTBT TH&THCS
Vàng San 61 2,065,682 2,065,682 846,591 36 1,219,091 1,219,091

31 Trường Tiểu học Thị trấn 53 1,794,792 1,794,792 1,422,288 11 372,504 372,504

32 Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Tà Tổng 56 1,896,364 1,896,364 1,523,864 11 372,500 372,500

33 Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 25 846,600 846,600 237,055 18 609,545 609,545

34 Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 23 778,864 778,864 372,500 12 406,364 406,364

35 Trường PTDTBT THCS Pa Vệ Sủ 22 745,008 745,008 372,504 11 372,504 372,504

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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37 Trường THCS xã Mường Tè 23 778,864 778,864 677,273 3 101,591 101,591

38 Trường PTDTBT THCS Mù Cả 18 609,552 609,545 - 18 609,545 609,545

39 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm
Khao 34 1,151,364 1,151,364 880,455 8 270,909 270,909

40 Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 24 812,736 812,736 - 24 812,736 812,736

41 Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Nậm Ngà 55 1,862,500 1,862,500 982,035 26 880,465 880,465

42 Trường PTDTBT THCS Thị trấn 29 982,045 982,045 982,045 -

43 Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Can Hồ 35 1,185,240 1,185,240 406,368 23 778,872 778,872

44 Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Tá Bạ 42 1,422,288 1,422,288 474,106 28 948,182 948,182

45 Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Bum Nưa 51 1,727,045 1,727,045 1,523,863 6 203,182 203,182

46 Trường PTDTBT Tiểu học và
THCS Bum Tở 63 2,133,409 2,133,409 1,930,229 6 203,184 203,184

IV Đơn vị ngành dọc đóng chân
trên địa bàn huyện 226 7,619,397 1,500,000 9,119,397 9,017,805 3 101,592 - - 101,592

1 Công an huyện Mường Tè 159 5,350,512 5,350,512 5,316,648 1 33,864 33,864

2 Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam
chi nhánh huyện Mường Tè 13 440,232 500,000 940,232 872,504 2 67,728 67,728

3 PGD ngân hàng CSXH huyện
Mường Tè 13 440,232 500,000 940,232 940,232 -

4 Bưu điện huyện Mường Tè 9 304,773 500,000 804,773 804,773 -

5 Viện kiểm sát nhân dân huyện
Mường Tè 13 440,232 440,232 440,232 -

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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6 Tòa án nhân dân huyện Mường Tè 10 338,640 338,640 338,640 -

7 Bảo hiểm xã hội huyện 9 304,776 304,776 304,776 -

B KHỐI DOANH NGHIỆP, HỢP
TÁC XÃ 225 14,990,000 174,956,699 189,946,699 189,946,699 - - - - -

1 Công ty CP TM huyện Mường Tè 5 295,000 2,852,400 3,147,400 3,147,400 -

2 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quân 3 177,000 2,852,400 3,029,400 3,029,400 -

3 Công ty TNHH MTV Liên
Phương 1 59,000 8,596,000 8,655,000 8,655,000 -

4 Công ty TNHH MTV Thái Vấn 1 59,000 14,614,000 14,673,000 14,673,000 -

5 Công ty TNHH MTV số 24 40 2,360,000 9,683,600 12,043,600 12,043,600 -

6 Công ty TNHH MTV Bảo Toàn 3 177,000 4,664,400 4,841,400 4,841,400 -

7 Công ty TNHH MTV Quang
Thiều 6 354,000 4,007,000 4,361,000 4,361,000 -

8 Công ty TNHH MTV Quang
Hưng 6 354,000 10,928,000 11,282,000 11,282,000 -

9 Công ty TNHH MTV Tràng An 1 59,000 5,216,000 5,275,000 5,275,000 -

10 Công ty TNHH MTV Hồng Vân 5 295,000 6,024,800 6,319,800 6,319,800 -

11 Công ty TNHH MTV Hồng Sơn - - 24,103,000 24,103,000 24,103,000 -

12 Công ty TNHH MTV Hải Đăng - - 2,150,600 2,150,600 2,150,600 -

13 Hợp tác xã Thọ Phú 4 236,000 2,167,000 2,403,000 2,403,000 -

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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14 Công ty TNHH MTV Thanh
Thơm 8 472,000 4,311,400 4,783,400 4,783,400 -

15 Hợp tác xã Anh Huy 4 236,000 937,600 1,173,600 1,173,600 -

16 Công ty TNHH MTV TM và Đầu
tư Sứ Hảo 2 118,000 1,177,000 1,295,000 1,295,000 -

17 Công ty TNHH XD và TM Thắng
Lợi - - 3,642,000 3,642,000 3,642,000 -

18 Hợp tác xã Hữu Khánh 11 649,000 4,559,600 5,208,600 5,208,600 -

19 Công ty TNHH TV và ĐT Phương
Tây 3 177,000 1,861,400 2,038,400 2,038,400 -

20 Hợp tác xã Quyết Thắng 3 177,000 500,000 677,000 677,000 -

21 Công ty TNHH MTV XD Hoàng
Long 13 2,482,000 2,478,499 4,960,499 4,960,499 -

22 Công ty TNHH MTV Tân Đạt 2 118,000 1,415,600 1,533,600 1,533,600 -

23 Công ty TNHH Tư vấn XD và TM
Bình Minh - - 1,006,600 1,006,600 1,006,600 -

24 Hợp tác xã Đông Huyền 6 354,000 814,800 1,168,800 1,168,800 -

25 Công ty TNHH MTV Quang Yên -
Lai Châu 7 413,000 1,575,200 1,988,200 1,988,200 -

26 Công ty CP TM Quý Gia 2 118,000 2,029,200 2,147,200 2,147,200 -

27 Công ty TNHH MTV Xuân Hòa -
Mường Tè - - 1,352,800 1,352,800 1,352,800 -

28
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại & Dịch Vụ Hàn
Phương

- - 500,000 500,000 500,000

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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29
Công Ty TNHH Một Thành Viên

Thương Mại & Dịch Vụ Tuyến
Thủy

- - 500,000 500,000 500,000

30 Công ty CP XD và TM Hằng Thọ - - 1,586,600 1,586,600 1,586,600 -

31 Công ty CP Cây xanh nước sạch
VSMT 23 1,357,000 907,200 2,264,200 2,264,200 -

32 Hợp tác xã Thanh Long - 2,719,800 2,719,800 2,719,800 -

33 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư XD
và TM Việt Hưng 1 59,000 500,000 559,000 559,000 -

34 Công ty TNHH MTV Huyền
Bách 5 295,000 1,668,400 1,963,400 1,963,400 -

35 Hợp tác xã Thắng Tuế 12 708,000 1,408,400 2,116,400 2,116,400 -

36 Công ty TNHH MTV Thảo Hiền - - 1,929,400 1,929,400 1,929,400 -

37 Công ty TNHH MTV XD và TM
Anh Thoa - - 2,883,600 2,883,600 2,883,600 -

38 Công ty TNHH MTV Nhật Linh 1 59,000 500,000 559,000 559,000 -

39 Công ty TNHH MTV Bá Anh 1,145,600 1,145,600 1,145,600

40 Công ty TNHH MTV An Nghĩa 6 354,000 778,400 1,132,400 1,132,400 -

41 Hợp tác xã Thanh Nga 6 354,000 500,000 854,000 854,000 -

42 Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Hải - 500,000 500,000 500,000 -

43 Công ty TNHH MTV Chấn Hưng 2 118,000 1,855,400 1,973,400 1,973,400 -

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn vị
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44 Hợp tác xã Phương Dung 688 2 118,000 697,000 815,000 815,000 -

45 Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản
sông Đà 1 - 500,000 500,000 500,000 -

46 Công ty CP Thanh Bình Lai Châu 2 118,000 4,338,200 4,456,200 4,456,200 -

47 Hợp tác xã Phương Trang 2 118,000 500,000 618,000 618,000

48 Hợp tác xã Mai Linh 3 177,000 2,189,600 2,366,600 2,366,600 -

49 Hợp tác xã Bình An - 600,000 600,000 600,000 -

50 Công ty TNHH Sâm Pu Si Lung 1 59,000 1,000,000 1,059,000 1,059,000 -

51 Công ty CP sâm Pu Si Lung - 4,311,200 4,311,200 4,311,200 -

52 Công ty TNHH MTV XD và
DVTM Tường An 6 354,000 1,900,000 2,254,000 2,254,000 -

53 Hợp tác xã nông nghiệp Quỳnh
Lan 2 118,000 500,000 618,000 618,000 -

54 Hợp tác xã Huyền Hà 2 118,000 500,000 618,000 618,000

55 Hợp tác xã Đức Lộc 5 295,000 500,000 795,000 795,000 -

56 Hợp tác xã Thiên An - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -

57 Hợp tác xã Ứng Thìn - - 500,000 500,000 500,000

58 Hợp tác xã Quang Vinh 1 59,000 1,068,000 1,127,000 1,127,000 -

59 Công ty TNHH MTV Tiến An 2 118,000 500,000 618,000 618,000 -
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60 Công ty TNHH MTV Huyền
Cường 1,600,000 1,600,000 1,600,000

61 Công ty TNHH Đầu tư XD và TM
Ánh Dương - 500,000 500,000 500,000 -

62 Hợp tác xã Hùng Sơn - - 500,000 500,000 500,000

63 Công ty TNHH tư vấn và Đầu tư
XD Anh Huy - 600,000 600,000 600,000 -

64 Hợp tác xã Nông nghiệp Bản địa
thu Ka - 600,000 600,000 600,000 -

65 Công ty TNHH Hải Nam Mường
Tè - - 500,000 500,000 500,000 -

66 Công ty CP Sâm Mường Tè Lai
Châu 5 295,000 549,000 844,000 844,000 -

67 Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp
Hải Quế - 500,000 500,000 500,000 -

68 Công ty TNHH Bình Minh Mường
Tè - - 500,000 500,000 500,000 -

69 Công ty TNHH MTV An Mẫn - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -

70 Công ty TNHH MTV An Duyên - - 600,000 600,000 600,000 -

71 Công ty cổ phần Sâm PUSILUNG
Pa Vệ Sủ - 500,000 500,000 500,000 -

C UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 34,026 362,204,020 - 362,204,020 31,168,645 31,039 331,035,375 - - 331,035,375

1 Thị trấn Mường Tè 964 10,577,280 10,577,280 3,135,456 694 7,441,824 7,441,824

2 Xã Bum Nưa 2,581 26,287,273 26,287,273 3,787,273 2,250 22,500,000 22,500,000

3 Xã Bum Tở 3,491 35,114,416 35,114,416 67,728 3,488 35,046,688 35,046,688
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4 Xã Can Hồ 2,101 21,487,280 21,487,280 101,592 2,098 21,385,688 21,385,688

5 Xã Ka Lăng 2,414 24,665,008 24,665,008 135,456 2,410 24,529,552 24,529,552

6 Xã Mù Cả 1,319 13,643,409 13,643,409 67,727 1,317 13,575,682 13,575,682

7 Xã Mường Tè 2,821 28,639,552 28,639,552 20,120,007 791 8,519,545 8,519,545

8 Xã Nậm Khao 1,729 17,767,273 17,767,273 1,551,591 1,581 16,215,682 16,215,682

9 Xã Pa Ủ 3,696 37,437,280 37,437,280 67,728 3,694 37,369,552 37,369,552

10 Xã Pa Vệ Sủ 2,833 28,831,144 28,831,144 101,591 2,830 28,729,553 28,729,553

11 Xã Tà Tổng 3,485 35,327,273 35,327,273 33,864 3,484 35,293,409 35,293,409

12 Xã Tá Bạ 1,063 11,141,136 11,141,136 101,584 1,061 11,039,552 11,039,552

13 Xã Thu Lũm 2,496 25,413,416 25,413,416 1,795,456 2,325 23,617,960 23,617,960

14 Xã Vàng San 3,033 45,872,280 45,872,280 101,592 3,016 45,770,688 45,770,688
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